
TRƢỜNG THCS TRƢỜNG CHINH   /?

22/8/2018

TCTA TIN HỌC - PHÒNG 1 TIN HỌC - PHÒNG 2 TD - T.TÝ TD - T.KHẢI TD - T.CƢƠNG TD - T.NAM TCTA TIN HỌC - PHÒNG 1 TIN HỌC - PHÒNG 2 TD - C.HƢỜNG TD - T.NAM TD - T.KHẢI TD - T.THÀNH

Ca 1
7A6 (T.Huy)
7g00 - 8g30

8A12 (T.Thịnh)
7g00 - 8g30

7A8
7g00 - 8g30

8A13
7g00 - 8g30

6A1 (C.Vy)
13g30 - 15g00

9A10
13g30 - 15g00

6A2
13g30 - 15g00

Ca 2
7A8 (T.Huy)
9g00 - 10g30

8A13 (T.Thịnh)
9g00 - 10g30

7A6
9g00 - 10g30

8A12
9g00 - 10g30

6A2 (C.Vy)
15g30 - 17g00

6A1
15g30 - 17g00

   

Ca 1
7A1 (T.Tâm)
7g00 - 8g30

7A2 (T.Huy)
7g00 - 8g30

8A6 (T.Hà)
7g00 - 8g30

7A3
7g00 - 8g30

8A8
7g00 - 8g30

9A3 (C.Uyên)
13g30 - 15g00

6A5 (C.Thơm)

13g30 - 15g00

6A8 (T.Thịnh)
13g30 - 15g00

6A7
13g30 - 15g00

6A6
13g30 - 15g00

Ca 2
7A2 (T.Tâm)
9g00 - 10g30

7A3 (T.Huy)
9g00 - 10g30

8A8 (T.Hà)
9g00 - 10g30

7A1
9g00 - 10g30

8A6
9g00 - 10g30

9A2 (C.Uyên)
15g30 - 17g00

6A7 (C.Thơm)

15g30 - 17g00

6A6 (T.Thịnh)
15g30 - 17g00

9A3
15g30 - 17g00

6A8
15g30 - 17g00

6A5
15g30 - 17g00

Ca 1
8A1 (C.Ngọc)
7g00 - 8g30

7A5 (T.Huy)
7g00 - 8g30

8A2 (T.Thịnh)
7g00 - 8g30

8A3
7g00 - 8g30

8A10
7g00 - 8g30

9A2 (C.Uyên)
13g30 - 15g00

6A11 (C.Thơm)

13g30 - 15g00

9A1
13g30 - 15g00

6A9
13g30 - 15g00

QS

Ca 2
8A2 (C.Ngọc)
9g00 - 10g30

8A10 (T.Hà)
9g00 - 10g30

8A3 (T.Thịnh)
9g00 - 10g30

7A5
9g00 - 10g30

8A1
9g00 - 10g30

9A1 (C.Uyên)
15g30 - 17g00

6A9 (C.Thơm)

15g30 - 17g00

9A2
15g30 - 17g00

6A11
15g30 - 17g00

QS

Ca 1
7A1 (T.Tâm)
7g00 - 8g30

7A4 (T.Huy)
7g00 - 8g30

8A9 (T.Hà)
7g00 - 8g30

7A2
7g00 - 8g30

8A7
7g00 - 8g30

6A1 (C.Vy)
13g30 - 15g00

6A3 (C.Thơm)

13g30 - 15g00

6A10 (T.Thịnh)
13g30 - 15g00

9A8
13g30 - 15g00

9A5
13g30 - 15g00

QS

\

Ca 2
7A2 (T.Tâm)
9g00 - 10g30

7A1 (T.Huy)
9g00 - 10g30

8A7 (T.Hà)
9g00 - 10g30

7A4
9g00 - 10g30

8A9
9g00 - 10g30

6A3 (C.Vy)
15g30 - 17g00

6A1 (T.Thịnh)

15g30 - 17g00

6A10
15g30 - 17g00

9A4
15g30 - 17g00

QS

Ca 1
8A1 (C.Ngọc)
7g00 - 8g30

7A7 (T.Hà)

7g00 - 8g30

8A4 (T.Thịnh)
7g00 - 8g30

7A9
7g00 - 8g30

8A2
7g00 - 8g30

6A2 (C.Vy)
13g30 - 15g00

6A4 (C.Thơm)

13g30 - 15g00

9A6
13g30 - 15g00

6A3
13g30 - 15g00

Ca 2
8A2 (C.Ngọc)
9g00 - 10g30

7A9 (T.Hà)

9g00 - 10g30

8A1 (T.Thịnh)
9g00 - 10g30

7A7
9g00 - 10g30

8A4
9g00 - 10g30

6A3 (C.Vy)
15g30 - 17g00

6A2 (C.Thơm)

15g30 - 17g00

9A7
15g30 - 17g00

6A4
15g30 - 17g00

Ca 1
7A10 (T.Huy)
7g00 - 8g30

8-5 (T.Hà)

7g00 - 8g30

7A11
7g00 - 8g30

8A11
7g00 - 8g30

9A1 (C.Uyên)
13g30 - 15g00

6A13 (C.Thơm)

13g30 - 15g00

9A9
13g30 - 15g00

6A12
13g30 - 15g00

Ca 2
7A11 (T.Huy)
9g00 - 10g30

8A11 (T.Hà)

9g00 - 10g30

7A10
9g00 - 10g30

8A5
9g00 - 10g30

9A3 (C.Uyên)
15g30 - 17g00

6A12 (C.Thơm)

15g30 - 17g00

6A13
15g30 - 17g00

THỜI KHÓA BIỂU THỂ DỤC, TIN HỌC, TCTA NH 2018 - 2019

(Thể dục áp dụng từ ngày 27/08/2018; Tin học, TCTA từ 10/9)

CÓ ĐIỀU CHỈNH

THỨ
BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
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